TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường


Bộ môn: Sinh học                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Hóa sinh học môi trường
Mã học phần: BIO331

 Số tín chỉ: 02
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết: Hóa học đại cương
Bộ môn quản lý học phần: Sinh học
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 56MT1, 56MT2
Thuộc Học kỳ: II

 Năm học: 2015-2016
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên và các quá trình sinh học cơ bản trong kỹ thuật môi trường nhằm giúp người học hiểu được cơ sở hóa sinh của các biện pháp xử lý sinh học và ứng dụng chúng trong các quá trình môi trường.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Phạm Thu Thuỷ


Chức danh, học vị: GV, TS
Điện thoại: 01678124166 


Email: thuypt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): 
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Sinh học
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Thành phần hóa học và cấu trúc tế bào
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thành phần hóa học và cấu trúc tế bào 
· Thành phần hóa học của tế bào 
· Cấu trúc tế bào 
	Nắm được thành phần hóa học và cấu trúc cơ bản của tế bào.
Phân biệt tế bào nhân sơ và nhân chuẩn. Lấy được ví dụ về vi sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn phổ biến trong xử lý nước thải
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


	2. Các hợp chất hữu cơ cơ bản của tế bào (khái niệm, phân loại, cấu trúc hóa học và phân tử)
· Axit amin và protein 

· Sacarit
· Lipit
	Phân biệt và cho ví dụ về các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy và khó phân hủy sinh học
Nắm được các khái niệm cấu trúc hóa học và phân tử, phân loại và cho ví dụ về protein, sacarit, lipit. 
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 2: Enzym và ứng dụng enzym trong xử lý ô nhiễm môi trường

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khái niệm 
	
	Thuyết giảng

	2. Cấu tạo
	
	Thuyết giảng

	3. Đặc điểm xúc tác
	
	Thuyết giảng

	4. Gọi tên và phân loại enzym 
	Kể tên các nhóm enzyme quan trọng trong xử lý ô nhiễm môi trường, lấy ví dụ minh họa
	Thuyết giảng

	5. Cơ chế tác dụng của enzym
	Nắm được cơ chế tác dụng của enzym
	Thuyết giảng

	6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xác tác của enzym
	
	Thuyết giảng

	7. Ứng dụng enzym trong xử lý ô nhiễm môi trường


	Lựa chọn, sử dụng chế phẩm enzym vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận




Chủ đề 3: Phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ nguồn C trong tự nhiên
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Phân giải sacarit và các dẫn xuất trong tự nhiên

· Phân giải poly-, disacarit 

· Chuyển hóa monosacarit (con đường EMP, lên men lactic, lên men etanol, chu trình Krebs, chuỗi hô hấp tế bào
	Vẽ sơ đồ quá trình phân giải các polysaccarit phổ biến (tinh bột, xenluloza, hemixenluloza, kitin, pectin, ...)

Vẽ sơ đồ quá trình phân giải các polisacarit, disacarit phổ biến, các con đường chuyển hóa monosacarit 
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập nhóm

	2. Phân giải lignin 
	Cho ví dụ một số enzym và vi sinh vật phân hủy lignin
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập nhóm

	3. Phân hủy lipit

· Thủy phân lipit đơn giản

· Phân giải glycerol
· Oxy hóa các axit béo bằng beta oxy hóa
	Vẽ được sơ đồ quá trình phân giải glyxerit, phân giải glyxerol, axit béo bằng beta oxy hóa, mối liên hệ với chuyển hóa sacarit 
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập nhóm


Chủ đề 4: Phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ chứa N trong tự nhiên
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Phân giải protein

 
	Vẽ sơ đồ quá trình phân giải protein trong điều kiện kị khí, hiếu khí và xác định các sản phẩm tạo thành.
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận

	2. Phân giải các axit amin

· Phản ứng loại nhóm amin
· Phản ứng loại nhóm carboxyl
	Viết phương trình minh họa các kiểu phản ứng loại amin và loại cacboxyl các axit amin

	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 5: Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Quá trình sinh học hiếu khí

· Bản chất quá trình phân hủy hiếu khí

· Các quá trình sinh học hiếu khí

· Hô hấp hiếu khí

· Quá trình nitrat hóa
	Sinh viên nắm được bản bản chất của quá trình, viết phương trình phản ứng minh họa, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình.  
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập nhóm

	2. Quá trình sinh học kị khí
· Bản chất quá trình phân hủy kị khí

· Các quá trình sinh học kị khí

· Hô hấp kị khí

· Hô hấp sulfat

· Hô hấp nitrat

· Lên men mê tan
	
	Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập nhóm


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (nếu có, lấy từ CTHP)
5. Phân bổ thời gian của học phần 

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	8
	
	1
	
	18
	27

	2
	2
	
	1
	
	6
	9

	3
	4
	1
	1
	
	12
	18

	4
	3
	
	1
	
	8
	12

	5
	6
	1
	1
	
	16
	24

	Tổng
	23
	2
	5
	
	60
	90


8. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân
	Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường, Tập 2


	2009
	GD
	Thư viện
	x
	

	2
	Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết
	Vi sinh vật môi trường


	2005
	ĐHQG Tp. HCM
	Thư viện
	
	x

	3
	Lương Đức Phẩm
	Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
	2009
	GD
	Thư viện
	
	x

	4
	Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski
	Fundamentals of biological waste water treatments


	2007
	Wiley-WCH
	GV cung cấp
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
Sinh viên
- Chuẩn bị bài trước 

- Tham gia ≥ 80 % số giờ trên lớp

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm

- Tham dự đầy đủ các bài đánh giá quá trình

8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	4
	Viết
	Chủ đề 1,2

	2
	6
	Viết
	Chủ đề 3,4,5


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm chuyên cần, phát biểu trên lớp
	10

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	40

	3
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết (trắc nghiệm kết hợp tự luận)
· Đề mở: □              Đề đóng: x 
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

       Phạm Thu Thủy




  Phạm Thu Thủy
PHỤ LỤC 2
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